
UBND TỈNH HÀ GIANG

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 

(A+B+C+D+Đ)
2.800.000 2.494.097 4.487.871 3.974.558 160% 159%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.800.000 2.494.097 2.351.357 2.057.605 84% 82%

I Thu nội địa 2.675.000 2.464.097 2.217.643 2.031.942 83% 82%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp NN 

do TW quản lý
162.000 162.000 138.458 138.458 85% 85%

- Thuế giá trị gia tăng 123.806 123.806 90.605 90.605 73% 73%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.064 2.064 5.050 5.050 245% 245%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0

- Thuế tài nguyên 36.130 36.130 42.802 42.802 118% 118%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp NN 

do địa phương quản lý
16.000 16.000 20.456 20.456 128% 128%

- Thuế giá trị gia tăng 8.452 8.452 8.400 8.400 99% 99%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.531 3.531 4.522 4.522 128% 128%

- Thuế tài nguyên 4.003 4.003 7.534 7.534 188% 188%

 - Thu khác 14 14 0 0

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài 
1.500 1.500 5.748 5.748 383% 383%

- Thuế giá trị gia tăng 1.000 1.000 2.810 2.810 281% 281%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 500 500 2.938 2.938

 - Thuế tài nguyên 0 0 0 0

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
1.084.064 1.084.064 1.144.216 1.144.088 106% 106%

- Thuế giá trị gia tăng 519.719 519.719 537.465 537.465 103% 103%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 136.239 136.239 181.123 181.123 133% 133%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 948 948 879 751 93% 79%

- Thuế tài nguyên 421.863 421.863 424.748 424.748 101% 101%

 - Thu khác 5.295 5.295 0 0 0% 0%

5 Lệ phí trước bạ 95.000 95.000 101.339 101.339 107% 107%

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0
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7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 571 571 1.587 1.587 278% 278%

8 Thuế thu nhập cá nhân 75.613 75.613 93.328 93.328 123% 123%

9 Thuế bảo vệ môi trường 250.000 120.000 157.194 75.454 63% 63%

10 Thu phí, lệ phí 110.452 96.352 85.336 79.285 77% 82%

-
Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan 

nhà nước trung ương thu
0 6.220 193

-
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước 

địa phương thu
0 79.115 79.092

-
Trong đó: phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản
80.920 80.920 56.615 56.615 70% 70%

11 Thu tiền sử dụng đất 710.000 710.000 226.728 226.728 32% 32%

12 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 9.000 9.000 13.470 13.470 150% 150%

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
500 7.319 7.319

14 Thu khác ngân sách 60.000 27.000 106.460 62.705 177% 232%

15
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
76.300 42.997 89.247 35.220 117% 82%

Trong đó: - Giấy phép do Trung 

ương cấp
47.576 14.273 77.181 23.154 162% 162%

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp
28.724 28.724 12.066 12.066 42% 42%

16
Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
0 481 481

17 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 22.000 22.000 23.933 23.933 109% 109%

18
Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, 

chênh lệch thu chi của NHNN
2.000 2.000 2.343 2.343 117%

II Thu Hải quan 95.000 0 105.369 0 111%

Thuế xuất khẩu 39.000 15.629

Thuế nhập khẩu 6.000 2.429

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập 

khẩu
0 0

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 50.000 87.270

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan 

hải quan thực hiện
0 27

Thu khác 0 15

III Thu viện trợ 10.533 7.852

IV Các khoản huy động, đóng góp 17.583 17.583 59% 59%
30.000 30.000
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1
Các khoản huy động đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng
1.846 1.846

2 Các khoản huy động đóng góp khác 15.737 15.737

VI
Thu hồi các khoản vay của Nhà

nước
228 228

1
Thu từ các khoản cho vay của ngân

sách
228 228

B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 18.516 18.516

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ 

NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
1.814.690 1.814.690

D
THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

NỘP
264.272 44.711

Đ
VAY LẠI TỪ NGUỒN CHÍNH 

PHỦ VAY NGOÀI NƯỚC
39.036 39.036
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